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Trang 1
STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Ngôn ngữ Anh ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1301990  Châu Thiên Phúc  17/11/95  XH13V1A9  N  3.70  144  Xuất sắc  Ngôn ngữ Anh    SS
 2  B1308180  Ngô Lê Toàn Thiện  09/08/95  XH13V1A9   3.49  151  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    SS
 3  B1310207  Nguyễn Đình Kha  15/08/95  XH13V1A9   3.19  149  Khá  Ngôn ngữ Anh    SS
 4  B1409979  Võ Trọng Nghĩa  02/01/95  XH14V1A9   3.25  150  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    SS
 5  B1606300  Ngô Hồ Bảo Vi  26/03/98  FL16V1A1  N  3.34  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    

 Ngành học: Ngôn ngữ Anh ( Hệ Đại học - Chính quy (liên thông cao đẳng lên đại học))
 1  S1800016  Phan Thị Ngọc Anh  05/08/94  FL18V1L1  N  3.72  140  Xuất sắc  Ngôn ngữ Anh    
 2  S1800018  Đặng Trần Kim Huyền  03/09/95  FL18V1L1  N  3.57  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 3  S1800032  Vương Thanh Thảo  30/01/90  FL18V1L1  N  3.78  140  Xuất sắc  Ngôn ngữ Anh    
 4  S1800035  Đinh Văn Tú  25/06/92  FL18V1L1   3.48  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    

 Ngành học: Sư phạm Tiếng Anh ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  C1700338  Lâm Trung Tín  26/09/96  FL17X1A1   2.87  143  Khá  Sư phạm Tiếng Anh    

 Ngành học: Sư phạm Tiếng Pháp ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1508517  Đỗ Thanh Thiên Thảo  21/01/97  FL15X2A1  N  2.96  140  Khá  Sư phạm Tiếng Pháp    
 2  B1608427  Nguyễn Phương Thảo  17/10/98  FL16X2A1  N  3.21  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Pháp    
 3  B1708322  Lý Hồ Bích Ngọc  07/06/99  FL17X2A1  N  2.83  142  Khá  Sư phạm Tiếng Pháp    

 Ngành học: Ngôn ngữ Anh ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh

 1  B1705875  Nguyễn Phi Nhật Minh  10/10/99  FL17Z8A1  N  3.16  141  Khá  Ngôn ngữ Anh  Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh  
 2  B1705935  Châu Ngọc Nhi  27/12/99  FL17Z8A2  N  3.31  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh  Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh  
 3  B1706008  Trần Quốc Trí  16/02/99  FL17Z8A1   3.29  141  Giỏi  Ngôn ngữ Anh  Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh  

 Ngành học: Ngôn ngữ Pháp ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1510050  Dương Thị Cẩm Tú  20/12/97  FL15Z9A2  N  2.61  142  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 2  B1609867  Nguyễn Thị Thiên Kim  24/10/98  FL16Z9A1  N  2.47  140  Trung bình  Ngôn ngữ Pháp    
 3  B1709655  Liêu Duy Khánh  29/06/98  FL17Z9A1   3.72  153  Xuất sắc  Ngôn ngữ Pháp    
 4  B1709725  Nguyễn Huyền Trân  03/08/99  FL17Z9A2  N  2.96  140  Khá  Ngôn ngữ Pháp    

Tổng số danh sách: 20 sinh viên
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